Phụ lục 3.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Đơn vị tính: Liều
	TT
	Đơn vị/địa phương 
(1)
	Số tiêm mũi 1
	Số tiêm mũi 2
	Tổng số

	
	
	Tiêm trong ngày
 (2)
	Cộng dồn
(3)
	Tiêm trong ngày
(4)
	Cộng dồn
(5)
	Tiêm trong ngày 
(6= 2+4)
	Cộng dồn
(7=3+5)

	1
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	391
	18585
	10
	1719
	401
	20304

	2
	BVĐK Sài Gòn Nam Định
	122
	153
	94
	94
	216
	247

	3
	BVĐK Công an
	43
	43
	161
	161
	 
	204

	4
	Thành phố Nam Định
	15
	15
	92
	92
	 
	107

	5
	Huyện Hải Hậu
	0
	1145
	0
	431
	0
	1576

	6
	Huyện Ý Yên
	84
	6533
	0
	1080
	84
	7613

	7
	Huyện Giao Thủy
	0
	6402
	172
	1746
	172
	8148

	8
	Huyện Nam Trực
	0
	5044
	0
	1305
	0
	6349

	9
	Huyện Trực Ninh
	0
	3687
	0
	1110
	0
	4797

	10
	Huyện Nghĩa Hưng
	0
	3894
	0
	898
	0
	4792

	11
	Huyện Xuân Trường
	478
	8045
	128
	1329
	606
	9374

	12
	Huyện Vụ Bản
	0
	6885
	0
	1115
	0
	8000

	13
	Huyện Mỹ Lộc
	0
	3832
	0
	1471
	0
	5303

	14
	Tiêm chuyên gia TQ
	0
	2169
	0
	575
	0
	2744

	Tổng
	1133
	70332
	657
	13575
	1479
	83907

	Số phản ứng sau tiêm: 11.252
	
	
	
	
	
	

	Số vắc xin được phân bổ theo kế hoach: 145.740
	
	
	
	
	

	Số vắc xin đã nhận: 88.820
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